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  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/NQ-HĐND                 Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Căn cứ Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về Quản 
lý lưu vực sông;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020;

Căn cứ thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 
tài nguyên nước;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về 
việc đề nghị thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, 
tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 04/12/2013 của Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-
2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chính sau:

1. Quan điểm, định hướng quy hoạch:
1.1. Khai thác, sử dụng nguồn nước mặt, nước dưới đất hợp lý, phù hợp với đặc 

điểm, khả năng của nguồn nước trên từng vùng, từng khu vực để bảo đảm cung cấp 
nước đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ nguồn nước ổn 
định, bền vững lâu dài.

1.2. Việc bố trí phát triển các công trình khai thác nước mới phải bảo đảm lưu 
lượng khai thác không vượt quá khả năng khai thác của nguồn nước, đảm bảo duy trì 
dòng chảy tối thiểu trên sông, suối, giới hạn chiều sâu mực nước cho phép khai thác 
của tầng chứa nước, phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia, của vùng liên tỉnh.

1.3. Ưu tiên khai thác nguồn nước để cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, phát triển 
sản xuất nông nghiệp, các ngành sản xuất khác và các lĩnh vực cần thiết.

1.4. Khai thác, sử dụng nước phải gắn liền với công tác bảo vệ nguồn nước, bảo 
vệ môi trường.

2. Phân chia các tiểu vùng quy hoạch:
2.1. Cơ sở phân chia các tiểu vùng quy hoạch: Việc phân chia các tiểu vùng quy 

hoạch căn cứ vào các tiêu chí sau:
a) Phạm vi phân bố của các lưu vực sông, suối tự nhiên, theo Danh mục lưu vực 

sông liên tỉnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1989/QĐ-
TTg ngày 01/11/2010 và Danh mục sông nội tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012.

b) Các số liệu địa hình, địa mạo, địa chất thủy văn, nhu cầu sử dụng nước.
c) Theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội.
2.2. Các tiểu vùng quy hoạch: Căn cứ các tiêu chí phân chia tiểu vùng quy hoạch, 

phạm vi tỉnh Lào Cai được phân chia thành 08 tiểu vùng quy hoạch.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo ).

3. Mục tiêu của quy hoạch:
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Phân bổ nguồn nước đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đảm bảo ưu tiên cấp nước 

cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp có giá trị cao, tiêu tốn ít nước và cho sản xuất 
nông nghiệp, hạn chế xung đột giữa các tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

3.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Quản lý, bảo vệ nguồn nước để khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài nguồn 

nước mặt, nước dưới đất trong điều kiện bình thường với tổng lượng khai thác 
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khoảng 28.508,1 triệu m3/năm (gồm: nước mặt 28.130 triệu m3/năm; nước dưới đất 
378,1 triệu m3/năm).

b) Quản lý, bảo vệ nguồn nước, xây dựng công trình để khai thác đáp ứng cho 
sinh hoạt và các nhu cầu khác (không kể nước cho phát điện) trên phạm vi toàn tỉnh 
đến năm 2015 đạt 612,1 triệu m3/năm; đến năm 2020 đạt 961,3 triệu m3/năm và năm 
2030 đạt 1.682 triệu m3/năm.

c) Quản lý việc xây dựng, vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước để 
đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu mùa cạn trên các sông, suối; đảm bảo khai thác, 
sử dụng nước dưới đất nằm trong giới hạn mực nước cho phép khai thác nước dưới 
đất đối với các khu vực tầng chứa nước.

d) Đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ nguồn nước để 
hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ suy giảm, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước 
dưới đất, đáp ứng các mục tiêu chất lượng nước; đặc biệt cần thực hiện các quy định, 
biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác 
nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý trám lấp các giếng khoan không sử dụng, 
xả thải vào nguồn nước.

4. Nội dung quy hoạch:
4.1. Đánh giá số lượng nguồn nước (nước mặt, nước dưới đất):
Tổng lượng nước có thể khai thác của vùng quy hoạch trong điều kiện bình 

thường khoảng 28.508 triệu m3/năm, gồm: nước mặt khoảng 28.130 triệu m3/năm; 
nước dưới đất khoảng 378 triệu m3/năm; trong điều kiện ít nước  khoảng 14.901 
triệu m3/năm, gồm: nước mặt khoảng 14.523 triệu m3/năm; nước dưới đất khoảng 
378 triệu m3/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).
4.2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước:
Nhu cầu sử dụng nước cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Lào Cai đến năm 2015 khoảng 612,1 triệu m3/năm, năm 2020 khoảng 
961,3 triệu m3/năm và đến năm 2030 khoảng 1.682 triệu m3/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).
4.3. Phân bổ nguồn nước cho các ngành trong các kỳ quy hoạch:
a) Nguyên tắc phân bổ nguồn nước:
- Phân bổ nguồn nước phải đảm bảo tính bền vững, dựa cơ sở trên kết quả đánh 

giá tương quan giữa nhu cầu khai thác, sử dụng nước, khả năng đáp ứng của nguồn 
nước và đảm bảo sự đồng thuận giữa các ngành sử dụng nước.

- Trong điều kiện bình thường: Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước cho mục đích 
sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, cấp nước tưới và đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên 
các sông. Hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước.
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- Trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước: Đảm bảo đủ 100% nhu cầu sử dụng 
nước cho mục đích sinh hoạt và đáp ứng tối đa khả năng của nguồn nước cho các 
mục đích khác. Hạn chế và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước.

- Thứ tự ưu tiên sử dụng nước khi xảy ra thiếu nước: sinh hoạt, chăn nuôi; duy 
trì cảnh quan du lịch; tưới cho nông nghiệp; sản xuất công nghiệp có giá trị kinh tế 
cao; duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông.

b) Phân bổ nguồn nước trong điều kiện bình thường: 
- Đảm bảo đủ nước cho các nhu cầu sử dụng, khai thác bền vững nguồn nước và 

bảo vệ môi trường.
- Dự phòng nguồn nước dưới đất để cấp nước cho sinh hoạt trong trường hợp 

xẩy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước mặt, với tổng lượng nước dự phòng trong giai đoạn 
đến năm 2015 khoảng 298,9 triệu m3/năm, năm 2020 khoảng 207,5 triệu m3/năm và 
năm 2030 khoảng 108,1 triệu m3/năm.

(Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo)
c) Phân bổ nguồn nước trong điều kiện thiếu nước:
- Đáp ứng đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt.
- Còn lại đáp ứng cho các mục đích khác, tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng 

tiểu vùng quy hoạch để lựa chọn thứ tự ưu tiên đáp ứng nguồn nước cho nhu cầu phát 
triển của từng lĩnh vực, gồm: chăn nuôi; tưới cho nông nghiệp; duy trì cảnh quan du 
lịch; sản xuất công nghiệp có giá trị kinh tế cao; một phần cho duy trì dòng chảy tối 
thiểu trên sông.

(Chi tiết tại Phụ lục 05 và Phụ lục 06 kèm theo)
5. Chức năng của nguồn nước:
Căn cứ đặc điểm của nguồn nước và mục đích sử dụng nước cho phát triển kinh 

tế - xã hội của từng vùng, chức năng nguồn nước được phân chia thành: Cấp cho sinh 
hoạt, sản xuất công nghiệp, du lịch và cho tưới. 

(Chi tiết tại Phụ lục 07 kèm theo)
6. Các giải pháp thực hiện quy hoạch:
6.1. Giải pháp bảo vệ nguồn nước.
6.2. Tăng cường quản lý.
6.3. Tăng cường công tác thể chế, năng lực trong quản lý tài nguyên nước 
6.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục.
6.5. Giải pháp về tăng cường hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc giám sát tài 

nguyên nước.
(Chi tiết tại Phụ lục 08 kèm theo)

6.6. Giải pháp trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn.
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6.7. Giải pháp về tiếp cận nguồn nước và quy mô công trình khai thác nước.
a) Giải pháp về tiếp cận nguồn nước.
b) Giải pháp về công trình khai thác nước.

(Chi tiết tại Phụ lục 09 kèm theo)
6.8. Các giải pháp kỹ thuật, khoa học và công nghệ.
6.9. Giải pháp đề xuất đầu tư thực hiện một số chương trình dự án ưu tiên
6.10. Giải pháp về nguồn kinh phí:
- Tổng kinh phí chi cho thực hiện quy hoạch này ước tính khoảng trên 300 tỷ 

đồng. Phần lớn nguồn kinh phí huy động từ nguồn ngân sách của Trung ương, địa 
phương do nhà nước cấp, nguồn kinh phí xã hội hóa (nhân dân, các tổ chức, các 
doanh nghiệp...). Các nguồn kinh phí này thuộc nhiều lĩnh vực có liên quan và được 
lồng ghép, như: trồng rừng, bảo vệ rừng, chống suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm nguồn 
nước, bảo vệ môi trường... và có các dự án, đề án, nguồn kinh phí  được xây dựng, 
phê duyệt riêng.

- Đối với Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm 
không lồng ghép các đề án khác, dự kiến khoảng 66,9 tỷ đồng (gồm: thực hiện từ 
nguồn vốn ngân sách khoảng 60,2 tỷ đồng; thực hiện từ nguồn vốn ODA và các 
nguồn vốn khác khoảng 6,7 tỷ đồng), trong đó phân theo các giai đoạn như sau:

+ Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2015 khoảng: 22,4 tỷ đồng;
+ Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 khoảng: 31,0 tỷ đồng;
+ Kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 khoảng: 13,5 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 10 kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày    

11/12/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

   

   Phạm Văn Cường
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ậm

 P
un

g,
 x

ã 
D

ền
 

Th
àn
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ậm

 C
an

g 
- H

uy
ện

 S
a 

Pa
.

5
Su

ối
 N

hù
  

và
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Phụ lục số 02: 
ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG NGUỒN NƯỚC TRONG VÙNG QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2013  
của HĐND tỉnh Lào Cai)

                                                                                                                Đơn vị: Triệu m3/năm

STT Tiểu vùng quy hoạch

Trong điều kiện bình 
thường Trong điều kiện ít nước

Nước 
mặt

Nước 
dưới đất Tổng Nước 

mặt
Nước 

dưới đất Tổng

Tổng cộng 28.130 378 28.508 14.523 378 14.901

1 Suối Sin Quyền và phụ cận 1.138 64 1.201 654 64 718

2 Ngòi Đum và phụ cận 522 16 537 349 16 364

3 Nậm Thi và phụ cận 535 37 572 349 37 386

4 Ngòi Bo và phụ cận 829 23 852 542 23 565

5 Suối Nhù và phụ cận 1.429 58 1.487 940 58 998

6 Tiểu vùng ven sông Hồng 19.718 56 19.774 9.463 56 9.519

7 Thượng lưu sông Chảy 3.105 77 3.183 1.657 77 1.734

8 Trung lưu sông Chảy 854 48 902 569 48 617
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à 
ph

ụ 
cậ
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à 

ph
ụ 

cậ
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à 
ph

ụ 
cậ
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Phụ lục số 04: 
LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT DỰ PHÒNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN  

QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT Tiểu vùng quy hoạch Đơn vị tình
Giai đoạn quy hoạch

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030
Tổng cộng Triệu m3/năm 298,88 207,59 110,16

1 Suối Sin Quyền và phụ cận Triệu m3/năm 59,05 51,36 13,13
2 Ngòi Đum và phụ cận Triệu m3/năm 13,66 12,11 1,09
3 Nậm Thi và phụ cận Triệu m3/năm 33,48 24,50 0,51
4 Ngòi Bo và phụ cận Triệu m3/năm 11,17 0,11 0,26
5 Suối Nhù và phụ cận Triệu m3/năm 45,63 33,56 27,76
6 Tiểu vùng ven sông Hồng Triệu m3/năm 46,10 34,10 29,92
7 Thượng lưu sông Chảy Triệu m3/năm 43,08 8,74 0,65
8 Trung lưu sông Chảy Triệu m3/năm 46,71 43,11 36,83
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à 

ph
ụ 

cậ
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à 
ph

ụ 
cậ
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à 

Lặ
c

2.
42

3
62

61
0

1.
64

2
10

0
8

3.
67

8
83

1.
76

5
1.

71
4

10
7

10
6.

40
6

89
4.

46
7

1.
73

1
10

7
11

Su
ối

 B
ản

 
M

ạc
2.

49
0

64
62

7
1.

68
8

10
3

8
3.

78
0

85
1.

81
4

1.
76

1
11

0
11

6.
58

4
92

4.
59

2
1.

77
9

11
0

11

Su
ối

 P
hố

 C
ũ

3.
23

0
83

81
4

2.
18

9
13

4
10

4.
90

4
11

0
2.

35
3

2.
28

5
14

2
14

8.
54

1
11

9
5.

95
7

2.
30

8
14

2
15

Su
ối

 S
in

h 
Q

uy
ền

32
.9

11
84

9
8.

29
1

22
.3

04
1.

36
0

10
6

49
.9

64
1.

12
2

23
.9

72
23

.2
80

1.
45

0
14

0
87

.0
14

1.
21

4
60

.6
83

23
.5

15
1.

45
0

15
2

Su
ối

 T
ru

ng
 

H
ồ

2.
08

6
54

52
6

1.
41

4
86

7
3.

16
7

71
1.

52
0

1.
47

6
92

9
5.

51
6

77
3.

84
7

1.
49

1
92

10

Su
ối

 P
ờ 

H
ồ

2.
62

5
68

66
1

1.
77

9
10

8
8

3.
98

5
89

1.
91

2
1.

85
7

11
6

11
6.

94
0

97
4.

84
0

1.
87

5
11

6
12

Su
ối

 T
à 
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ậm

 H
ô

8.
07

6
20

8
2.

03
5

5.
47

3
33

4
26

12
.2

61
27

5
5.

88
3

5.
71

3
35

6
34

21
.3

53
29

8
14

.8
92

5.
77

1
35

6
37

N
ậm
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ậm
 K

hắ
t

8.
07

5
17

9
3.

61
7

3.
95

8
29

7
23

12
.7

07
23

6
7.

36
4

4.
69

9
37

8
30

22
.1

50
24

1
16

.7
42

4.
75

6
37

8
33

M
in

h 
Lư

ơn
g

11
.6

94
26

0
5.

23
8

5.
73

3
43

1
33

18
.4

04
34

2
10

.6
64

6.
80

6
54

8
44

32
.0

79
34

8
24

.2
47

6.
88

9
54

8
47

N
ậm
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hà

ng
3.

31
4

-
-

3.
18

7
10

8
19

3.
72

9
-

-
3.

59
3

11
2

24
6.

96
2

-
3.

23
1

3.
59

3
11

2
26



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 27 - 12 - 201396

7
T

hư
ợn

g 
lư

u 
sô

ng
 

C
hả

y

Su
ối

 B
ắc

 N
à

1.
31

8
-

-
1.

26
8

43
7

1.
48

4
-

-
1.

42
9

45
10

2.
77

0
-

1.
28

5
1.

42
9

45
11

Sô
ng

 su
ối

 
kh

ác
51

.3
86

-
-

49
.4

23
1.

67
4

28
9

57
.8

21
-

-
55

.7
06

1.
73

6
37

9
10

7.
95

4
-

50
.1

02
55

.7
06

1.
73

6
41

0

8
Tr

un
g 

lư
u 

sô
ng

 C
hả

y

T
ổn

g
44

.8
79

1.
83

4
4.

90
8

35
.0

44
2.

89
0

20
4

50
.5

90
1.

86
7

8.
02

1
36

.7
16

3.
71

9
26

7
57

.5
73

2.
03

2
14

.4
38

37
.0

93
3.

71
9

29
0

Su
ối

 B
ản

 
Đ

iệ
n

94
2

38
10

3
73

5
61

4
1.

08
2

40
17

2
78

5
80

6
1.

26
7

45
31

8
81

7
82

6

Su
ối

 N
gầ

m
87

3
36

95
68

2
56

4
1.

00
4

37
15

9
72

8
74

5
1.

17
5

41
29

5
75

7
76

6

Sô
ng

 B
ắc

 
C

uô
ng

3.
69

9
15

1
40

4
2.

88
8

23
8

17
4.

25
1

15
7

67
4

3.
08

5
31

2
22

4.
97

7
17

6
1.

24
8

3.
20

7
32

2
25

N
gò

i D
u

66
8

27
73

52
1

43
3

76
7

28
12

2
55

7
56

4
89

9
32

22
5

57
9

58
5

N
gò

i G
uô

ng
51

4
21

56
40

1
33

2
59

0
22

94
42

8
43

3
69

1
24

17
3

44
5

45
3

N
gò

i T
hâ

u
71

9
29

79
56

2
46

3
82

6
30

13
1

60
0

61
4

96
8

34
24

3
62

4
63

5

N
gò

i L
u

49
7

20
54

38
8

32
2

57
1

21
90

41
4

42
3

66
8

24
16

8
43

1
43

3

Sô
ng

 K
iê

ng
83

9
34

92
65

5
54

4
96

4
36

15
3

70
0

71
5

1.
12

9
40

28
3

72
7

73
6

N
gò

i C
hỉ

71
9

29
79

56
2

46
3

82
6

30
13

1
60

0
61

4
96

8
34

24
3

62
4

63
5

Sô
ng

 su
ối

 
kh

ác
35

.4
10

1.
44

7
3.

87
2

27
.6

50
2.

28
0

16
1

39
.7

08
1.

46
5

6.
29

6
28

.8
18

2.
91

9
20

9
44

.8
30

1.
58

2
11

.2
43

28
.8

83
2.

89
6

22
6



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 27 - 12 - 2013 97

6.
2.

  Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 n
gu

ồn
 n

ướ
c 

dư
ới

 đ
ất

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Đ

ơn
 v

ị: 
N

gh
ìn

 m
3 /n

ăm

ST
T

Ti
ểu

 v
ùn

g 
 

qu
y 

ho
ạc

h

T
ần

g 
ch

ứa
 

nư
ớc

 
kh

ai
 

th
ác

C
hi

ều
 

sâ
u 

kh
ai

 
th

ác
 

(m
)

N
ăm

 2
01

5
N

ăm
 2

01
5

N
ăm

 2
01

5

T
ổn

g
Si

nh
 

ho
ạt

C
ôn

g 
ng

hi
ệp

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
(tư

ới
 

+C
hă

n 
nu

ôi
)

Th
ủy

 
sả

n

C
ác

 
ng

àn
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à 
ph

ụ 
cậ
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à 
Lé

- C
ho

 tư
ới

: T
oà
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à 
 

ph
ụ 

cậ
n

Su
ối

 Q
ua

ng
 K

im
- C

ho
 tư

ới
: T

ừ 
th

ượ
ng

 n
gu

ồn
 c

ho
 tớ

i đ
ịa

 p
hậ
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ậm
 T

hi
 v

à 
 

ph
ụ 

cậ
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Là

ng
 Đ

ền
 x

ã 
Ph

ú 
N

hu
ận
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àn

N
ậm
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àn

N
ậm
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àn

 đ
ến

 b
ản

 T
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ào

 x
ã 

N
ậm

 T
ha

 h
uy

ện
 V

ăn
 B

àn
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ậm

 C
an

- C
ho

 tư
ới

: T
ừ 

th
ượ

ng
 n

gu
ồn

 đ
ến

 k
hu

 v
ực

 b
ản

 K
hơ

i X
á,

 x
ã 

B
ảo

 N
ha

i -
 H

uy
ện

 B
ắc

 H
à 
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hà

ng
, x

ã 
Th

ải
 G

ià
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và

o 
sô

ng
 B

ắc
 C

uô
ng

 đ
ến

 k
hu

 v
ực

 n
hậ
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ậm
 P

hà
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gà

y
Q

uy
 m

ô 
từ

 1
0 

- 1
00

 m
3 /n

gà
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ổ 
tà

i n
gu

yê
n 

nư
ớc

 th
eo

 đ
ịn

h 
kỳ

.
11

.5
00

-
5.

00
0

6.
50

0
N

gâ
n 

sá
ch

7
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 p

hổ
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